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BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VNDCCH
I/ LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ:
-Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối: phát- xít Nhật đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện (8/1945). Tại Đông Dương, quân Nhật hoang mang, dao động cực độ.
-Hay tin chính phủ Nhật đầu hàng, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.
-Ngày 14 và 15/8/45, Đảng họp hội nghị toàn quốc ở Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh tiến vào.
-Ngày 16/8/45, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, tán thành quyết định khởi nghĩa của Đảng, lập Ủy ban dân tộc giải phóng VN do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
II/ GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI:
-15/8/1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết tại 3 rạp hát lớn trong thành phố.
-16/8/1945, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi. Chính phủ bù nhìn lung lay tận gốc rễ.
-19/8/1945, cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
III/ GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC:
-Từ 14  18/8/1945, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
-Khởi nghĩa tiếp tục thắng lợi ở Huế (23/8), Sài Gòn (25/8).Đến ngày 28/8, Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước.
-2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
IV/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CM THÁNG TÁM:
*Ý nghĩa lịch sử:
-Là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ Nhật – Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc ta – kỉ nguyên độc lập, tự do.
-Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hoà bình khu vực Đông Nam Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
*Nguyên nhân thành công:
-Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng.
-Có khối liên minh công – nông vững chắc, tập hợp mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi
-Điều kiện quốc tế thuận lợi: Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức- Nhật.

Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946)
I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CM THÁNG TÁM:
a/ Khó khăn:
-Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo vào nước ta âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. 
-Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh kéo vào dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
-Các lực lượng phản CM nổi dậy chống phá CM khắp nơi.
-Kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu. Hậu quả nạn đói cuối năm 1944 - đầu 1945 chưa được khắc phục, lụt lội , hạn hán xảy ra nạn đói mới đe dọa nhân dân ta.
-Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.
-Ngân sách trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương.
b/ Thuận lợi: Ta giành được chính quyền cả nước, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân. Sự ủng hộ của Liên Xô, các nước XHCN và nhân dân tiến bộ trên thế giới.
II. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI:
-6/1/1946, nhân dân cả nước đi bầu Quốc hội khóa I (Nói lên sự ủng hộ của nhân dân đối với chính phủ HCM)
III. DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH
-Diệt giặc đói:
+ Biện pháp trước mắt: lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày đồng tâm, kêu gọi nhường cơm sẻ áo
+ Biện pháp lâu dài: đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dânNạn đói được đẩy lùi.
-Diệt giặc dốt:
-Ngày 8/9/45, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Nha bình dân học vụ , kêu gọi mọi người tham gia phong trào xóa nạn mù chữ.
-Nội dung và phương pháp dạy học được đổi mới.
-Giải quyết khó khăn về tài chính: xây dựng Quỹ độc lập, phong trào “Tuần lễ vàng”. 
-Tháng 11/1946, Quốc hội cho phát hành tiền VN.

BÀI 28: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI-GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)
III/ MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ-DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954-1960)
1/Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng CM (1954-1959).
-Trong 2 năm đầu,nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị đòi Mĩ-Diệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi thống nhất đất nước, bảo vệ hòa bình, phát triển lực lượng CM.
-Từ 1958-1959, khi Mĩ – Diệm tiến hành chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” thì phong trào đấu tranh của ta chuyển sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
2/ Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)
 -1957-1959, Mĩ –Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng miền Nam; ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10-59” để chém giết người vô tội khắp miền Nam…
-Phong trào lúc đầu nổi dậy lẻ tẻ ởVĩnh Thạnh- Bình Định, Trà Bồng-Quảng Ngãi… sau đó lan rộng khắp miền Nam thành cao trào “Đồng khởỉ”, tiêu biểu nhất là ở Bến Tre.
 -17/1/1960, “Đồng Khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre) sau đó lan ra toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng chính quyền địch ở thôn, xã.
-“Đồng Khởi” nhanh chóng lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ
*Ý nghĩa: 
-Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
-Tạo điều kiện cho sự ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960)
V.MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961-1965)
1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam
-Là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn Mĩ” chỉ huy cùng với vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
-Dưới sự hỗ trợ của Mĩ, quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt cách mạng, tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”, tiến tới bình định miền Nam.
-Mĩ và chính quyền Sài Gòn tiến hành phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam.
2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ
-Trên mặt trận chống phá ‘bình định”, ta và địch đấu tranh giằng co giữa lập và phá “ấp chiến lược”.
-Trên mặt trận quân sự, ngày 2/1/1963 ta giành thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Mĩ Tho)  khẳng định ta có khả năng đánh bại “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
-Các cuộc đấu tranh chính trị của tăng ni, Phật tử, quần chúng nhân dân… đã buộc Mĩ tiến hành đảo chính lật đổ chính quyến Diệm – Nhu (1-11-1963)
-Với các chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa), Ba Gia (Quảng Ngãi)…những năm 1964 – 1965 trên khắp miến Nam đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

BÀI 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1965 – 1973)
I/ CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ (1965-1968
1/ Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam:
-Chiến lược “chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn
-Thực hiện chiến lược hai gọng kiềm “tìm diệt” và “bình định”
2/ Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
-Mở đầu là chiến thắng Vạn Tường – Quảng Ngãi (8/1965)  Chứng minh khả năng ta có thể đánh thắng Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”.
-Quân dân miền Nam đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của Mĩ.
-Ngày 30 và 31/1/1968, Quân dân miền Nam đã đồng loạt tiến công và nổi dậy ở hầu hết các thành phố, thị trấn và các căn cứ quân sự của địch. 
-Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nổ ra từ thành thị đến nông thôn, phá vỡ từng mảng “ấp chiến lược”… Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao.

* Kết quả: làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mĩ ngưng ném bom miền Bắc, chấp nhận đàm phán với ta tại Pa-ri.
*Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?
	CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT
	CHIẾN TRANH CỤC BỘ

	Giống nhau

Đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, chống lại cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Khác nhau


	· Tiến hành bằng quân đội Sài Gòn, có cố vấn Mĩ, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
· Thực hiện dồn dân, lập “ấp chiến lược”.
	- Tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh, quân đội Sài gòn, tăng cường vũ khí hiện đại.
- Thực hiện “tìm diệt”, và” bình định” miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc




*Lịch sử địa phương:

Kể tên một số chiến công của lực lượng đăc công và biệt động thành?


· Năm 1964, chiến sĩ biệt động nhận chìm chiến hạm Cac (US Card) trên sông Sài Gòn và đánh bom cao ốc Brinh.
· Năm 1965, biệt động thành đánh Sứ quán Mỹ và đặt bom nhà hàng Mê-trô-pôn.
· Năm 1966, biệt động đánh chìm chiến hạm Victory.
· Năm 1972, đốt kho bom thành Tuy Hạ.
· Năm 1973, đốt cháy kho xăng Nhà Bè
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